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	GIẢI TRÌNH

	Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về đăng ký và mua, bán tàu biển.
2. Việc mua, bán tàu biển không áp dụng quy định của Nghị định này đối với các trường hợp sau đây:
a) Tàu biển do doanh nghiệp Việt Nam đóng mới trong nước theo hợp đồng đóng mới tàu biển cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
b) Tàu biển nước ngoài được bán đấu giá tại Việt Nam theo quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
c) Tàu biển sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu biển có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân.
3. Các quy định của Nghị định này cũng được áp dụng đối với việc đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu công vụ.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

2. Việc mua, bán và đóng mới tàu biển không áp dụng quy định của Nghị định này đối với các trường hợp sau đây:

a) Tàu biển do doanh nghiệp Việt Nam đóng mới trong nước theo hợp đồng đóng mới tàu biển cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

b) Tàu biển nước ngoài được bán đấu giá tại Việt Nam theo quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Tàu biển sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu biển có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân.

3. Các quy định của Nghị định này cũng được áp dụng đối với:

a) Đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu công vụ, du thuyền, ụ nổi và các cấu trúc nổi khác.

   b) Đăng ký, mua bán và đóng mới  đối với tàu biển không trang bị vũ trang của các đơn vị doanh nghiệp thuộc lực lượng an ninh, quốc phòng tham gia hoạt động thương mại.
	Do thực tế phát sinh nhu cầu nên bổ sung quy định liên quan đến du thuyền, các cấu trúc nổi khác và tàu biển thuộc lực lượng vũ trang tham gia hoạt động thương mại.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến đăng ký và mua, bán tàu biển

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

          Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.
	Do thực tế phát sinh nhu cầu nên bổ sung quy định liên quan đến đóng mới tàu biển.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Mua, bán tàu biển là quá trình tìm hiểu thị trường, chuẩn bị hồ sơ dự án, quyết định mua, bán, ký kết và thực hiện hợp đồng mua, bán tàu biển.
2. Dự án mua, bán tàu biển là dự án mua, bán một hoặc nhiều tàu biển, kể cả dự án đóng mới tàu biển.
3. Người mua, bán tàu biển là tổ chức, cá nhân thực hiện việc mua, bán tàu biển.
4. Vốn nhà nước là vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà nước.
5. Hợp đồng mua, bán tàu biển là hợp đồng mua, bán một hoặc nhiều tàu biển, kể cả hợp đồng đóng mới tàu biển.
6. Hợp đồng vay mua tàu biển là hợp đồng đặc thù trong đó người mua tàu và người bán tàu thỏa thuận sử dụng một khoản vốn tín dụng có thể do chính người bán tàu cấp cho người mua tàu để mua tàu nhưng kèm theo các điều kiện bảo đảm trách nhiệm thanh toán của người mua tàu được quy định cụ thể trong hợp đồng.
7. Tàu biển loại nhỏ là tàu có động cơ với công suất máy chính dưới 75KW, tàu biển không có động cơ nhưng có tổng dung tích dưới 50 GT hoặc có trọng tải dưới 100 tấn hoặc có chiều dài đường nước thiết kế dưới 20 mét.

	Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Mua tàu biển là quá trình tìm hiểu thị trường, chuẩn bị hồ sơ dự án, quyết định mua, ký kết và thực hiện hợp đồng mua tàu biển.

2. Bán tàu biển là quá trình chuẩn bị hồ sơ dự án, quyết định bán, ký kết và thực hiện hợp đồng bán tàu biển.

3. Dự án mua, bán tàu biển là dự án mua, bán một hoặc nhiều tàu biển. 

4. Dự án đóng mới tàu biển là dự án đóng mới một hoặc nhiều tàu biển.

5. Người mua, bán tàu biển là tổ chức, cá nhân thực hiện việc mua, bán tàu biển.

6. Vốn nhà nước là vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và các vốn khác do Nhà nước quản lý.

7. Hợp đồng mua, bán tàu biển là hợp đồng mua, bán một hoặc nhiều tàu biển.

8. Hợp đồng đóng mới tàu biển là hợp đồng đóng mới một hoặc nhiều tàu biển.

9. Hợp đồng vay mua tàu biển là hợp đồng đặc thù trong đó người mua tàu và người bán tàu thỏa thuận sử dụng một khoản vốn tín dụng có thể do chính người bán tàu cấp cho người mua tàu để mua tàu nhưng kèm theo các điều kiện bảo đảm trách nhiệm thanh toán của người mua tàu được quy định cụ thể trong hợp đồng.
10. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

11. Năm đóng tàu biển được tính từ thời điểm đặt sống chính để đóng mới tàu biển.

12. Tuổi tàu biển được tính từ năm đóng tàu biển.

13. Tuổi tàu bình quân là số tuổi tàu trung bình được tính theo cách tính trung bình cộng.

14. Hoán cải lớn tàu biển là việc làm cho tàu hiện có thay đổi kích thước hoặc khả năng chở hàng của tàu hoặc thay đổi loại tàu, công dụng hoặc nâng cấp tàu.
	Bổ sung theo yêu cầu tại Kết luận thanh tra số 864/KT-TTCP ngày 12/4/2012 của Thanh tra Chính Phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; đồng thời tách các khái niệm để các tổ chức, cá nhân liên quan thuận tiện hơn trong tra cứu.


	
	Điều 4. Phân loại tàu biển

Tàu biển trong Nghị định này được phân loại như sau:

1. Tàu khách là tàu biển chở nhiều hơn 12 hành khách. Trong đó hành khách là bất kỳ người nào có mặt trên tàu, trừ thuyền trưởng, thuyền viên hoặc những người làm việc trên tàu và trẻ em dưới một tuổi.

2. Tàu hàng là các tàu biển trừ các tàu khách bao gồm:

a) Tàu hàng rời là tàu biển chủ yếu được dùng để chở hàng khô dạng rời, không bao gồm tàu chở quặng và tàu chở hàng hỗn hợp;

b) Tàu hàng lỏng là tàu biển để chở xô hàng lỏng dễ cháy, không bao gồm các tàu chở xô khí hóa lỏng hoặc các tàu chở xô hóa chất nguy hiểm;

c) Tàu dầu là tàu biển để chở xô dầu trong các khoang hàng, kể cả các tàu chở hàng hỗn hợp và bất kỳ tàu chở hóa chất nào nếu nó chở hàng hoặc một phần hàng là dầu xô. Tàu dầu vỏ kép là tàu dầu mà các khoang hàng được bảo vệ bằng vỏ kép kéo dài suốt chiều dài vùng khoang hàng, gồm cả các không gian mạn kép và đáy đôi;

d) Tàu chở xô khí hóa lỏng là tàu biển để chở xô khí hóa lỏng được quy định trong Phần 8D của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tàu chở xô khí hóa lỏng;

đ) Tàu chở xô hóa chất nguy hiểm là tàu biển để chở xô hóa chất nguy hiểm;

e) Tàu chở hàng khô tổng hợp và tàu chở gỗ là các tàu biển để chở hàng rắn khác với các tàu sau: tàu chở hàng rời, tàu chở công te nơ, tàu chở sản phẩm rừng thành phẩm (trừ tàu chở gỗ), tàu Ro-Ro, tàu chở ô tô, tàu chở hàng đông lạnh, tàu chở gỗ xẻ và tàu chở xi măng thành phẩm.

3. Tàu đang đóng là tàu biển nằm trong giai đoạn tính từ ngày đặt ky cho đến ngày nhận được Giấy chứng nhận cấp tàu.

4. Tàu có công dụng đặc biệt là tàu biển có trang bị chuyên dùng liên quan tới công dụng của tàu (bao gồm những tàu nghiên cứu khoa học, tàu thám hiểm, tàu khảo sát thăm dò biển, tàu cứu hộ cứu nạn và các tàu tương tự). 

5. Ụ nổi, kho chứa nổi là tàu biển mà việc di chuyển phụ thuộc hoàn toàn vào tàu biển khác hoặc các phương tiện, thiết bị hỗ trợ di chuyển khác. 

6. Du thuyền là tàu biển được sử dụng cho mục đích giải trí hoặc dùng để luyện tập và thi đấu thể thao.

7. Tàu biển loại nhỏ là tàu có động cơ với công suất máy chính dưới 75 KW, tàu biển không có động cơ nhưng có tổng dung tích dưới 50 GT hoặc có trọng tải dưới 100 tấn hoặc có chiều dài đường nước thiết kế dưới 20 mét.
8. Tàu công vụ là tàu biển chuyên dùng để thực hiện các công vụ không vì mục đích thương mại.
	Căn cứ theo QCVN21:2010/ BGTVT bổ sung mới nhằm minh bạch các quy định về từng loại tàu biển và cũng để các tổ chức, cá nhân liên quan thuận tiện hơn trong tra cứu, triển khai thực hiện.



	Chương 2.
ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN
MỤC 1.
CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM
	Chương 2
ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN
Mục 1

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM
	

	Điều 4. Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam 
	Điều 5. Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam
	Không có thay đổi

	Điều 5. Nhiệm vụ của cơ quan đăng ký tàu biển quốc gia 
1. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đăng ký tàu biển Việt Nam tại các cơ quan đăng ký tàu biển khu vực.
2. Tổng hợp, thống kê, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động đăng ký và đăng ký thế chấp tàu biển; cung cấp thông tin liên quan cho tổ chức, cá nhân quan tâm.
3. Thống nhất quản lý việc in, phát hành Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển và Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển.
4. Hợp tác quốc tế về đăng ký tàu biển.

	Điều 6. Nhiệm vụ của cơ quan đăng ký tàu biển quốc gia

1. Lập và quản lý Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam và Sổ đăng ký thế chấp tàu biển.
2. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đăng ký tàu biển Việt Nam tại các cơ quan đăng ký tàu biển khu vực.

3. Tổng hợp, thống kê, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động đăng ký và đăng ký thế chấp tàu biển; cung cấp thông tin liên quan cho tổ chức, cá nhân quan tâm.
4. Thống nhất quản lý việc in, phát hành các giấy tờ liên quan đến hoạt động đăng ký và thế chấp tàu biển. 

5. Hợp tác quốc tế về đăng ký tàu biển.
	Thống nhất quản lý các loại Số đăng ký trong phạm vi cả nước.


	Điều 6. Nhiệm vụ của cơ quan đăng ký tàu biển khu vực 
1. Thực hiện việc đăng ký và đăng ký thế chấp tàu biển theo thẩm quyền.
2. Lập và quản lý Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam tại khu vực được giao; cung cấp thông tin liên quan cho tổ chức, cá nhân quan tâm.
3. Thu, nộp và sử dụng lệ phí đăng ký và đăng ký thế chấp tàu biển theo quy định của pháp luật.
4. Xây dựng cơ sở dữ liệu, thống kê, báo cáo hoạt động đăng ký và đăng ký thế chấp tàu biển.

	Điều 7. Nhiệm vụ của cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

1. Thực hiện việc đăng ký và đăng ký thế chấp tàu biển theo thẩm quyền. 

2. Lưu trữ và quản lý hồ sơ liên quan đến hoạt động đăng ký, thế chấp tàu biển tại khu vực và cung cấp các thông tin liên quan cho các tổ chức, cá nhân quan tâm.

3. Thu, nộp và sử dụng lệ phí đăng ký và đăng ký thế chấp tàu biển theo quy định của pháp luật.
	Bỏ khoản 4 do việc lập sổ được chuyển về cơ quan đăng ký quốc gia

	
	Điều 8. Nội dung Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam

1. Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam ghi các thông tin liên quan đến đăng ký, xóa đăng ký quốc tịch tàu biển. Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam được lập dưới dạng Sổ ghi chép trên giấy hoặc lập Sổ điện tử.

              2. Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam bao gồm các nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.
	Bổ sung mới do chưa có quy định thống nhất để cơ quan đăng ký thực hiện.

	MỤC 2. ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM
	Mục 2

ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM
	

	Điều 7. Các hình thức đăng ký tàu biển Việt Nam 
1. Đăng ký tàu biển không thời hạn là việc đăng ký tàu biển có đủ điều kiện theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam 
2. Đăng ký tàu biển có thời hạn là việc đăng ký tàu biển trong một thời hạn nhất định được áp dụng đối với tàu biển nước ngoài do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê theo hợp đồng thuê tàu trần hoặc thuê mua tàu hoặc tàu biển nước ngoài đăng ký có thời hạn tại Việt Nam.
3. Đăng ký lại tàu biển là việc đăng ký tàu biển mà trước đây tàu biển đó đã đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam nhưng sau đó đã tạm ngừng đăng ký.
4. Đăng ký thay đổi là việc đăng ký tàu biển đã đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam nhưng có sự thay đổi về tên tàu hoặc chủ tàu, kết cấu và thông số kỹ thuật, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực, tổ chức đăng kiểm tàu biển.
5. Đăng ký tàu biển tạm thời là việc đăng ký tàu biển trong các trường hợp sau đây:
a) Chưa nộp phí, lệ phí theo quy định;
b) Chưa có Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển nhưng đã có cam kết trong hợp đồng mua, bán tàu biển là Bên bán sẽ giao Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển cho Bên mua trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ký biên bản bàn giao tàu. Trong trường hợp này, Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam chỉ có hiệu lực kể từ ngày hai Bên mua, bán ký biên bản bàn giao tàu;
c) Thử tàu đóng mới hoặc nhận tàu đóng mới để đưa về nơi đăng ký trên cơ sở hợp đồng đóng tàu;
d) Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định;
đ) Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam quy định tại khoản này có giá trị 180 ngày, kể từ ngày cấp.
Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam hết hiệu lực trong khi tàu biển chưa thể về Việt Nam để hoàn thành thủ tục đăng ký chính thức, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam gia hạn một lần nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam lần đầu.
Trường hợp sau khi gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam mà tàu biển chưa thể về Việt Nam để hoàn thành thủ tục đăng ký chính thức vì lý do bất khả kháng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định gia hạn thêm thời gian đăng ký tàu biển tạm thời.
	Điều 9. Các hình thức đăng ký tàu biển Việt Nam

1. Đăng ký tàu biển Việt Nam là việc đăng ký tàu biển của tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định để được đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam. Việc đăng ký tàu biển Việt Nam bao gồm đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam và đăng ký quyền sở hữu tàu biển đó hoặc chỉ đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam.

2. Đăng ký tàu biển không thời hạn là việc đăng ký tàu biển có đủ điều kiện theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam không thời hạn.

3. Đăng ký tàu biển có thời hạn là việc đăng ký tàu biển trong một thời hạn nhất định không quá 05 năm theo đề nghị của chủ tàu và được áp dụng trong các trường hợp sau:

a) Tàu biển nước ngoài do tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê theo hợp đồng thuê tàu trần hoặc thuê mua tàu hoặc tàu biển nước ngoài đăng ký có thời hạn tại Việt Nam;

b) Tàu biển hiện đang thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam đang đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài có nhu cầu đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam mà không đáp ứng được điều kiện về tuổi tàu biển theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định này.

4. Đăng ký lại tàu biển là việc đăng ký tàu biển mà trước đây tàu biển đó đã đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam nhưng sau đó đã xoá đăng ký.

5. Đăng ký thay đổi là việc đăng ký tàu biển đã đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam nhưng có sự thay đổi về tên tàu hoặc chủ tàu, kết cấu và thông số kỹ thuật, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực, tổ chức đăng kiểm tàu biển.

6. Đăng ký tàu biển Việt Nam tạm thời là việc đăng ký tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

a) Chưa nộp phí, lệ phí theo quy định;

b) Chưa có Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển nhưng đã có cam kết trong hợp đồng mua, bán tàu biển là Bên bán sẽ giao Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển cho Bên mua trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ký biên bản bàn giao tàu. Trong trường hợp này, Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam chỉ có hiệu lực kể từ ngày hai Bên mua, bán ký biên bản bàn giao tàu;

c) Thử tàu đóng mới hoặc nhận tàu đóng mới để đưa về nơi đăng ký trên cơ sở hợp đồng đóng tàu;

d) Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định;

đ) Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam quy định tại Khoản này có giá trị 180 ngày, kể từ ngày cấp. 

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam hết hiệu lực trong khi tàu biển chưa thể về Việt Nam để hoàn thành thủ tục đăng ký chính thức, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam gia hạn một lần nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu biển Việt Nam lần đầu. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quyết định gia hạn thời gian đăng ký tàu biển tạm thời.

7. Đăng ký tàu biển đang đóng là việc đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam đang đóng đối với tàu đã được đặt sống chính. Giấy chứng nhận này không có giá trị thay thế Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam.

8. Đăng ký tàu biển Việt Nam loại nhỏ là việc đăng ký mang cờ quốc tịch tàu biển Việt Nam và đăng ký quyền sở hữu tàu biển vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam đối với tàu biển có động cơ với công suất máy chính nhỏ hơn 75 KW và tàu biển không có động cơ, nhưng có tổng dung tích dưới 50 GT hoặc có trọng tải dưới 100 tấn hoặc có chiều dài đường nước thiết kế dưới 20 mét hoạt động tuyến nước ngoài.
	Do thực tế phát sinh nhu cầu nên bổ sung quy định liên quan đến đăng ký tàu biển đang đóng và đăng ký tàu biển loại nhỏ.
Nhằm tạo điều kiện cho các tàu  hiện nay hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định
Bỏ quy định tạm dừng do quy định xoá đăng ký đã bao gồm cả việc tạm dừng đăng ký (không có thủ tục tạm dừng đăng ký)
Bỏ quy định về lý do bất khả kháng vì trên thực tế không định lượng được trường hợp này.
Phân cấp để Cục HHVN thực hiện.

Bổ sung theo Khoản 1 Điều 18 Bộ luật HHVN
Bổ sung do thực tế phát sinh và cũng là để có cơ sở và điều kiện khi tổ chức, cá nhân muốn cầm cố, thế chấp

	
	Điều 10. Xóa đăng ký tàu biển Việt Nam

Xóa đăng ký tàu biển Việt Nam là việc xoá đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam hoặc xoá đăng ký quyền sở hữu tàu biển đó trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận xoá đăng ký tàu biển Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

1. Bị phá hủy hoặc chìm đắm mà không thể trục vớt sử dụng lại được;

2. Mất tích;

3. Không còn đủ điều kiện để được mang cờ quốc tịch Việt Nam;

4. Không còn tính năng tàu biển;

5. Theo đề nghị của người đứng tên đăng ký quốc tich tàu biển Việt Nam.

6. Theo đề nghị của đại diện chủ sở hữu tàu biển được các đồng chủ sở hữu uỷ quyền.
	Bổ sung theo Khoản 1 Điều 20 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005

	Điều 8. Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam 
Trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam mua tàu biển của tổ chức, cá nhân nước ngoài mà chưa đăng ký tàu biển tạm thời theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định này thì cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nơi bàn giao tàu cấp Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam theo Phụ lục XII của Nghị định này để đưa tàu về nước.
Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam chỉ có hiệu lực trong thời gian đưa tàu biển từ nơi bàn giao tàu biển đến cảng của Việt Nam để hoàn thành các thủ tục đăng ký theo quy định tại Nghị định này.
	
	Huỷ bỏ điều này do đã có quy định đầy đủ tại Điều 23.

	Điều 9. Giới hạn tuổi tàu biển đăng ký lần đầu tại Việt Nam 
1. Trường hợp đăng ký lần đầu tại Việt Nam, tàu biển đã qua sử dụng phải có tuổi tàu tính từ năm đóng tàu theo quy định sau đây:
a) Tàu khách không quá 10 tuổi;
b) Các loại tàu biển khác không quá 15 tuổi
Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định, nhưng không quá 5 tuổi đối với mỗi loại tàu biển quy định tại điểm a và b trên đây.
2. Tàu biển nước ngoài được bán đấu giá tại Việt Nam theo quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền thì không áp dụng tuổi tàu biển theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Tàu biển nước ngoài do tổ chức, cá nhân Việt Nam mua theo phương thức vay mua hoặc thuê tàu thì sau thời hạn đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài được chuyển đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam, nếu tại thời điểm ký hợp đồng vay mua, thuê mua có tuổi tàu phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này.
	Điều 11. Giới hạn tuổi tàu biển đăng ký lần đầu tại Việt Nam
1. Trường hợp tàu biển đăng ký lần đầu tại Việt Nam phải có tuổi tàu biển theo quy định sau đây:

a) Tàu khách không quá 10 tuổi;

b) Tàu chở khí hóa lỏng, kho chứa nổi, tàu chở hóa chất, tàu chở hàng lỏng, tàu chở công-ten-nơ, tàu chở xi măng rời, tàu lai dắt hỗ trợ và tàu dịch vụ không quá 20 tuổi;

c) Ụ nổi không quá 25 tuổi;

d) Các loại tàu biển khác không quá 15 tuổi;

Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định, nhưng không quá 05 tuổi đối với mỗi loại tàu biển quy định tại Điểm a, b và c Khoản này.

2. Tàu biển nước ngoài được bán đấu giá tại Việt Nam theo quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền thì không áp dụng tuổi tàu biển theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Tàu biển nước ngoài do tổ chức, cá nhân Việt Nam mua theo phương thức vay mua hoặc thuê mua thì sau thời hạn đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài được chuyển đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam, nếu tại thời điểm ký hợp đồng vay mua, thuê mua có tuổi tàu phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều này.
	Do nhu cầu vận chuyển nội địa và quốc tế đối với các loại tàu này là rất lớn nhưng số lượng loại tàu này của Việt Nam là rất nhở, cụ thể như: Tàu chở khí hoá lỏng có 07 tàu, tàu chở hoá chất 01 tàu, tàu chở container là 33 tàu,… Như vậy, cần phải nới rộng giới hạn tuổi tàu đăng ký lần đầu thêm 05 tuổi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đầu tư các loại tàu này.

	Điều 10. Đặt tên tàu biển và cảng đăng ký
	Điều 12. Đặt tên tàu biển và cảng đăng ký
	Không có thay đổi

	Điều 11. Thủ tục đăng ký tàu biển Việt Nam
	Điều 13. Thủ tục đăng ký tàu biển Việt Nam
	Không có thay đổi

	Điều 12. Thủ tục đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam.(Điều 11a NĐ 77)
1. Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam.

a) Thời hạn đăng ký của tàu biển được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký tương ứng với thời hạn của hợp đồng thuê mua tàu hoặc hợp đồng thuê tàu trần hoặc theo đề nghị của chủ tàu.

b) Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam được cấp 01 (một) bản chính.

2. Đối tượng được cấp: chủ tàu có tàu biển được đăng ký.

3. Hồ sơ đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam.

Trường hợp chủ tàu là tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê mua tàu hoặc thuê tàu trần, hồ sơ bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký tàu biển theo mẫu tại Phụ lục I của Nghị định này.

b) Giấy chứng nhận dung tích tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

c) Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

d) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

đ) Giấy chứng nhận xóa đăng ký hoặc tạm ngừng đăng ký tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

e) Hợp đồng thuê mua tàu hoặc hợp đồng thuê tàu trần (bản chính).

g) Biên bản bàn giao tàu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Trường hợp chủ tàu là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, hồ sơ bao gồm: các giấy tờ quy định tại điểm a, b, c và đ khoản này; bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam; bản chính giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tàu biển đang đề nghị đăng ký; chứng từ chứng minh đã nộp lệ phí trước bạ theo quy định gồm 01 (một) bản chính tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế và bản chính chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước; trường hợp tàu biển là đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ, nộp 01 (một) bản chính tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế.

4. Số lượng, cách thức và nơi nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến một trong các cơ quan đăng ký tàu biển khu vực theo địa chỉ sau đây:

- Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Hải Phòng đặt tại Chi cục Hàng hải Việt Nam thành phố Hải Phòng; địa chỉ: số 11, đường Võ Thị Sáu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Sài Gòn đặt tại Chi cục Hàng hải Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: số 89, đường Pasteur, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Đà Nẵng đặt tại Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng; địa chỉ: số 12, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Trình tự nhận và xử lý hồ sơ.

a) Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, vào sổ và cấp giấy hẹn trả kết quả đúng thời gian quy định.

b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực hướng dẫn hoàn hiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.

6. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký: chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực cấp giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Nghị định này.

7. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký: cơ quan đăng ký tàu biển khu vực.

8. Lệ phí đăng ký: thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và nộp tại cơ quan đăng ký tàu biển khu vực trước khi nhận kết quả.

9. Trả kết quả: trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký tàu biển khu vực hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.”
	Điều 14. Thủ tục đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam.

1. Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam.

a) Thời hạn đăng ký của tàu biển được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký tương ứng với thời hạn của hợp đồng thuê mua tàu hoặc hợp đồng thuê tàu trần hoặc theo đề nghị của chủ tàu.

b) Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam được cấp 01 (một) bản chính.

c) Trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 9 của Nghị định này, Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn chỉ được cấp một lần. 

2. Đối tượng được cấp: chủ tàu có tàu biển được đăng ký.

3. Hồ sơ đăng ký có thời hạn tàu biển Việt Nam.

Trường hợp chủ tàu là tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê mua tàu hoặc thuê tàu trần, hồ sơ bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký tàu biển theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Giấy chứng nhận dung tích tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

c) Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

d) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

đ) Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

e) Hợp đồng thuê mua tàu hoặc hợp đồng thuê tàu trần (bản chính).

g) Biên bản bàn giao tàu (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Trường hợp chủ tàu là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, hồ sơ bao gồm: các giấy tờ quy định tại Điểm a, b, c và đ Khoản này; bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam; bản chính giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tàu biển đang đề nghị đăng ký; chứng từ chứng minh đã nộp lệ phí trước bạ theo quy định gồm 01 (một) bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế và bản chính chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước; trường hợp tàu biển là đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ, nộp 01 (một) bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế.

4. Số lượng, cách thức và nơi nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến một trong các cơ quan đăng ký tàu biển khu vực theo địa chỉ sau đây:

a) Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Hải Phòng đặt tại Chi cục Hàng hải Việt Nam thành phố Hải Phòng; địa chỉ: số 11, đường Võ Thị Sáu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

b) Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Sài Gòn đặt tại Chi cục Hàng hải Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: số 89, đường Pasteur, quận I, thành phố Hồ Chí Minh.

c) Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Đà Nẵng đặt tại Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng; địa chỉ: số 12, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Trình tự nhận và xử lý hồ sơ.

a) Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, vào sổ và cấp giấy hẹn trả kết quả đúng thời gian quy định.

b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực hướng dẫn hoàn hiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.

6. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký: chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực cấp Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

7. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký: cơ quan đăng ký tàu biển khu vực.

8. Lệ phí đăng ký: thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và nộp tại cơ quan đăng ký tàu biển khu vực trước khi nhận kết quả.

9. Trả kết quả: trả trực tiếp tại cơ quan đăng ký tàu biển khu vực hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.
	Thủ tục hành chính không thay đổi
Tránh trường hợp doanh nghiệp Việt Nam mua tàu quá cũ về khai thác. 

	Điều 13. Thủ tục đăng ký lại tàu biển Việt Nam (Điều 11b NĐ 77)
	Điều 15. Thủ tục đăng ký lại tàu biển Việt Nam
	Không có thay đổi 

	Điều 14. Thủ tục đăng ký thay đổi tên tàu biển Việt Nam (Điều 11c NĐ 77)
	Điều 16. Thủ tục đăng ký thay đổi tên tàu biển Việt Nam
	Không có thay đổi 

	Điều 15. Thủ tục đăng ký thay đổi tên chủ tàu biển (Điều 11d NĐ 77).
	           Điều 17. Thủ tục đăng ký thay đổi tên chủ tàu biển
	Không có thay đổi 

	Điều 16. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu tàu biển (Điều 11d NĐ 77)
	Điều 18. Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu tàu biển
	Không có thay đổi 

	Điều 17. Thủ tục đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển. (Điều 11e NĐ 77)
	Điều 19. Thủ tục đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển
	Không có thay đổi 

	Điều 18. Thủ tục đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký tàu biển khu vực (Điều 11g NĐ 77).
	Điều 20. Thủ tục đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký tàu biển khu vực
	Không có thay đổi 

	Điều 19. Thủ tục đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển Việt Nam (Điều 11h NĐ 77).
	Điều 21. Thủ tục đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển Việt Nam
	Không có thay đổi

	Điều 20. Thủ tục đăng ký tạm thời tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam (Điều 12 NĐ 29).
	Điều 22. Thủ tục đăng ký tạm thời tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam
	Không có thay đổi

	Điều 21. Thủ tục cấp giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam (Điều 12a NĐ 77)
	Điều 23. Thủ tục cấp Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam
	Không có thay đổi

	Điều 21. Thủ tục đăng ký tàu biển Việt Nam đang đóng (Điều 13 NĐ 29)
	Điều 24. Thủ tục đăng ký tàu biển Việt Nam đang đóng
	Không có thay đổi

	Điều 22. Thủ tục đăng ký tàu biển Việt Nam loại nhỏ.
	Điều 25. Thủ tục đăng ký tàu biển Việt Nam loại nhỏ
	Không có thay đổi

	Điều 24. Thủ tục xóa đăng ký tàu biển Việt Nam
	Điều 26. Thủ tục xóa đăng ký tàu biển Việt Nam
	Không có thay đổi

	MỤC 3. ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN VIỆT NAM
	Mục 3

ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN VIỆT NAM
	

	Điều 25. Nơi đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam 
Tàu biển Việt Nam được đăng ký thế chấp tại cơ quan đăng ký tàu biển khu vực mà tàu biển đó đăng ký.
	Điều 27. Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam

1. Đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam là việc đăng ký thế chấp tàu biển vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam.
2. Tàu biển Việt Nam được đăng ký thế chấp tại cơ quan đăng ký tàu biển khu vực.
	Giải thích việc đăng ký thế chấp

	Điều 26. Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam
	Điều 28. Hồ sơ đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam
	Không có thay đổi

	Điều 27. Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam 
	Điều 29. Hồ sơ xoá đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam
	Không có thay đổi

	Điều 28. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam hoặc Giấy chứng nhận xóa đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam 
	Điều 30. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam hoặc Giấy chứng nhận xoá đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam
	Không có thay đổi

	Điều 29. Đăng ký gia hạn thế chấp
	Điều 31. Đăng ký gia hạn thế chấp
	Không có thay đổi

	MỤC 4. ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN MANG CỜ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM
	Mục 4

ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN MANG CỜ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM
	

	Điều 30. Đăng ký tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài 
	Điều 32. Đăng ký tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài
	Không có thay đổi

	Điều 31. Thủ tục đăng ký quyền sở hữu tàu biển do tổ chức, cá nhân Việt Nam mua của nước ngoài và đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài 
	Điều 33. Thủ tục đăng ký quyền sở hữu tàu biển của tổ chức, cá nhân Việt Nam và đăng ký mang cờ quốc tịch nước ngoài
	Không có thay đổi


	Chương 3.
MUA, BÁN VÀ ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN
	Chương III

MUA, BÁN VÀ ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN
	

	Điều 32. Nguyên tắc mua, bán và đóng mới tàu biển
1. Việc mua, bán và đóng mới tàu biển là hoạt động đầu tư đặc thù. Trình tự, thủ tục đầu tư mua, bán và đóng mới tàu biển thực hiện theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Nghị định này.
2. Dự án mua, bán và đóng mới tàu biển phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển ngành và đội tàu biển quốc gia; bảo đảm các điều kiện về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
	Điều 34. Nguyên tắc mua, bán và đóng mới tàu biển

1. Việc mua, bán và đóng mới tàu biển là hoạt động đầu tư đặc thù. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư mua, bán và đóng mới tàu biển của tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Nghị định này.

2. Dự án mua, bán và đóng mới tàu biển phải phù hợp với:

a) Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đã được phê duyệt;

b) Nhu cầu phát triển đội tàu biển của doanh nghiệp theo Đề án phát triển của doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Huy động và sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật mọi nguồn vốn đầu tư phát triển đội tàu.

d) Bảo đảm các điều kiện về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
	Quy định về nguyên tắc được viết lại để rõ ràng hơn, minh bạch hơn, cũng như bổ sung các nội dung còn thiếu cho công tác quản lý (khắc phục tối đa các vi phạm về quản lý, sử dụng vốn nhà nước trong thời gian vừa qua.

	
	Điều 35. Giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch, phát triển vận tải biển
1. Trước khi lập báo cáo đầu tư mua, bán và đóng mới tàu biển, chủ đầu tư gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này đến Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị trả lời về sự phù hợp với quy hoạch phát triển tàu biển.

Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản trả lời và gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến chủ đầu tư; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

2. Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát việc đóng mới, sửa chữa, hoán cải tàu biển phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã được phê duyệt.

3. Trên cơ sở quy hoạch vận tải biển đã được phê duyệt, Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu hàng năm và công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Hàng hải Việt Nam.
	Bổ sung mới do có quy định mới tại điều 34 nêu trên và các quy định về việc giám sát thực hiện đầu tư theo quy hoạch.
Kết luận thanh tra số 864/KT-TTCP ngày 12/4/2012 của Thanh tra Chính Phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và cũng để có cơ sở quản lý hoặc để lập, điều chỉnh quy hoạch phát triển phù hợp.

	Điều 33. Các dự án mua, bán và đóng mới tàu biển
	Điều 36. Các dự án mua, bán và đóng mới tàu biển
	Không có thay đổi

	Điều 34. Hình thức mua, bán và đóng mới tàu biển
	Điều 37. Hình thức mua, bán và đóng mới tàu biển
	Không có thay đổi

	Điều 35. Trình tự thực hiện dự án mua, bán và đóng mới tàu biển
Đối với dự án mua, bán và đóng mới tàu biển sử dụng vốn nhà nước thực hiện theo trình tự sau:
1. Lựa chọn tàu hoặc người mua tàu, nhà máy đóng tàu
2. Lập, trình phê duyệt dự án mua, bán và đóng mới tàu biển
3. Quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển.
	Điều 38. Trình tự thực hiện dự án mua tàu biển

Dự án mua tàu biển thực hiện theo trình tự sau:

1. Lựa chọn tàu, xác định giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua tàu.

2. Lập, trình phê duyệt dự án mua tàu biển.

3. Quyết định mua tàu biển.

4. Hoàn tất thủ tục mua tàu biển.
	Điều 38, 39, 40 được tách và bổ sung thêm 01 điều để rõ ràng hơn, minh bạch hơn và phù hợp với thực tế.

	
	Điều 39. Trình tự thực hiện dự án bán tàu biển

Dự án bán tàu biển thực hiện trình tự sau:

1. Xác định giá bán và các chi phí liên quan đến giao dịch bán tàu biển.

2. Lập, trình phê duyệt dự án bán tàu biển.

3. Quyết định bán tàu biển.

4. Chào bán tàu theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

5. Hoàn tất thủ tục bán tàu biển.
	

	
	Điều 40. Trình tự thực hiện dự án đóng mới tàu biển

Dự án đóng mới tàu biển thực hiện theo trình tự sau:

1. Lựa chọn tàu, xác định giá và nguồn vốn đóng mới tàu biển và các chi phí liên quan đến giao dịch đóng mới tàu biển.

2. Lập, trình phê duyệt dự án đóng mới tàu biển.

3. Quyết định đóng mới tàu biển.

4. Dự án đóng mới tàu biển thực hiện theo hình thức đấu thầu.

          5. Hoàn tất thủ tục đóng mới tàu biển.
	

	Điều 36 Thẩm quyền quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển
1. Đối với dự án mua, bán và đóng mới tàu biển sử dụng vốn nhà nước 
a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị tập đoàn, Tổng công ty nhà nước (do Thủ tướng Chính phủ thành lập) quyết định đầu tư dự án có vốn đầu tư từ 75 tỷ đồng trở lên.
b) Thủ trưởng Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, Tổng công ty nhà nước (do Bộ trưởng thành lập) quyết định đầu tư dự án có vốn đầu tư dưới 75 tỷ đồng
Trường hợp các dự án chưa có trong quy hoạch ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành để quyết định đầu tư.
2. Đối với dự án mua, bán và đóng mới tàu biển không sử dụng vốn nhà nước do tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển quyết định .

	          Điều 41. Thẩm quyền quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển
1. Đối với dự án mua, bán và đóng mới tàu biển sử dụng vốn nhà nước:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị tập đoàn, Tổng công ty nhà nước (do Thủ tướng Chính phủ thành lập) quyết định đầu tư dự án có vốn đầu tư từ 75 tỷ đồng trở lên.

b) Thủ trưởng Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, Tổng công ty nhà nước (do Bộ trưởng thành lập) quyết định đầu tư dự án có vốn đầu tư dưới 75 tỷ đồng.

2. Đối với dự án mua, bán và đóng mới tàu biển không sử dụng vốn nhà nước:

a) Phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

            b) Do tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển quyết định đầu tư dự án có vốn đầu tư theo Điều lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	Theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 về Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và 
quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

	Điều 37. Hồ sơ mua, bán và đóng mới tàu biển
1. Hồ sơ mua tàu biển:
a) Tờ trình về mua tàu biển;
b) Dự án mua tàu biển gồm các nội dung về sự cần thiết của việc đầu tư, loại tàu, số lượng, thông số kỹ thuật cơ bản của tàu, giá tàu dự kiến, nguồn vốn mua tàu, hình thức mua tàu, phương án khai thác, hiệu quả kinh tế và các nội dung cần thiết khác;
c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển;
d) Báo cáo giám định kỹ thuật tàu biển của Đăng kiểm Việt Nam hoặc của đăng kiểm nước ngoài, giám định viên tàu biển quốc tế theo chỉ định của người mua, bán tàu biển được Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận;
đ) Bản sao các giấy chứng nhận về an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu do tổ chức đăng kiểm có thẩm quyền cấp; 
e) Thỏa thuận bảo lãnh tiền vay, nếu người bán tàu biển hoặc người cho vay vốn yêu cầu 
2. Hồ sơ bán tàu biển:
a) Tờ trình đề nghị bán tàu biển;
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam, trong đó có nội dung về tình trạng sở hữu tàu biển;
c) Bản sao các giấy chứng nhận về an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu do tổ chức đăng kiểm có thẩm quyền cấp.
3. Hồ sơ đóng mới tàu biển:
a) Tờ trình về đóng mới tàu biển;
b) Dự án đóng mới tàu biển: gồm các nội dung về sự cần thiết của đóng mới tàu biển, dự kiến nhà máy đóng tàu, thời gian đóng và thời gian giao tàu; tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, phương thức và kỳ hạn thanh toán, thông số kỹ thuật cơ bản của tàu, phương án khai thác, hiệu quả kinh tế và các nội dung cần thiết khác;
c) Hồ sơ thiết kế cơ bản của tàu đóng mới;
d) Nội dung chính của dự thảo hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận tương đương;
đ) Thỏa thuận bảo lãnh tiền vay, nếu người đóng mới tàu biển hoặc người cho vay vốn yêu cầu.
4. Đối với dự án mua, bán và đóng mới tàu biển không sử dụng vốn nhà nước, hồ sơ do tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển quyết định nhưng với dự án mua tàu biển phải thực hiện quy định tại các điểm c, d, đ khoản 1 Điều này.

	Điều 42. Hồ sơ mua, bán và đóng mới tàu biển 

1. Hồ sơ mua tàu biển đã qua sử dụng:

a) Tờ trình về mua tàu biển;

b) Dự án mua tàu biển đã qua sử dụng gồm các nội dung về sự cần thiết của việc đầu tư, xác định chủ đầu tư, phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ; xác định tổng mức đầu tư; xác định cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động vốn, phương án hoàn trả vốn đầu tư; lựa chọn phương thức mua tàu; hình thức mua tàu; phương án khai thác tàu; phân tích hiệu quả đầu tư, đánh giá tác động môi trường và biện pháp xử lý và các nội dung cần thiết khác; 

c) Giấy chứng nhận về tình trạng sở hữu tàu biển;

d) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển;

đ) Báo cáo giám định kỹ thuật tàu biển của Đăng kiểm Việt Nam hoặc của đăng kiểm nước ngoài, giám định viên tàu biển quốc tế theo chỉ định của người mua, bán tàu biển được Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận;

e) Bản sao các giấy chứng nhận về an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu do tổ chức đăng kiểm có thẩm quyền cấp;

g) Thỏa thuận bảo lãnh tiền vay, nếu người bán tàu biển hoặc người cho vay vốn yêu cầu.

h) Văn bản của Cục Hàng hải Việt Nam về sự phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp các dự án chưa có trong quy hoạch ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ Giao thông vận tải để quyết định đầu tư.
2. Hồ sơ mua tàu biển đóng mới:

a) Tờ trình về mua tàu biển;

b) Dự án mua tàu biển đóng mới gồm các nội dung về sự cần thiết của việc đầu tư, xác định chủ đầu tư, phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ; xác định tổng mức đầu tư; xác định cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động vốn, phương án hoàn trả vốn đầu tư; lựa chọn phương thức mua tàu; hình thức mua tàu; phương án khai thác tàu; phân tích hiệu quả đầu tư; 

 c) Dự thảo hợp đồng mua tàu;

d) Báo cáo giám định kỹ thuật tàu biển của Đăng kiểm Việt Nam hoặc của đăng kiểm nước ngoài, giám định viên tàu biển quốc tế theo chỉ định của người mua, bán tàu biển được Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận;

đ) Báo cáo kết quả lựa chọn tàu biển; 

e) Đối với dự án sử dụng vốn tín dụng phải có văn bản chấp thuận cho vay của tổ chức cho vay vốn;

g) Văn bản của Cục Hàng hải Việt Nam về sự phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Hồ sơ bán tàu biển:

a) Tờ trình đề nghị bán tàu biển;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam;

c) Văn bản đồng ý cho bán tàu của các tổ chức, cá nhân cho doanh nghiệp vay vốn, bảo lãnh cho doanh nghiệp liên quan đến chiếc tàu định bán hoặc tổ chức, cá nhân đang nhận cầm cố, thế chấp chiếc tàu định bán;

d) Bản sao các giấy chứng nhận về an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu do tổ chức đăng kiểm có thẩm quyền cấp.

4. Hồ sơ đóng mới tàu biển

a) Tờ trình về đóng mới tàu biển;

b) Dự án đóng mới tàu biển: gồm các nội dung về sự cần thiết của đóng mới tàu biển, dự kiến nhà máy đóng tàu, thời gian đóng và thời gian giao tàu; tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, phương thức và kỳ hạn thanh toán, thông số kỹ thuật cơ bản của tàu, phương án khai thác, hiệu quả kinh tế và các nội dung cần thiết khác;

c) Hồ sơ thiết kế cơ bản của tàu đóng mới;

d) Nội dung chính của dự thảo hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận tương đương;

đ) Thỏa thuận bảo lãnh tiền vay, nếu người đóng mới tàu biển hoặc người cho vay vốn yêu cầu;

e) Văn bản của Cục Hàng hải Việt Nam về sự phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp các dự án chưa có trong quy hoạch ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ Giao thông vận tải để quyết định đầu tư.

5. Đối với dự án mua, bán và đóng mới tàu biển không sử dụng vốn nhà nước, hồ sơ do tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển quyết định nhưng với dự án mua tàu biển phải thực hiện quy định tại các Điểm c, d, đ, e, h Khoản 1 Điều này.
	Tách ra từng trường hợp cụ thể và bổ sung hồ sơ mua tàu biển đã qua sử dụng để các tổ chức, cá nhân liên quan áp dụng thuận tiện hơn; đồng thời bổ sung các quy định còn thiếu đã đợc Thanh tra Chính phủ kết luận.


	Điều 38. Quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển
Căn cứ hồ sơ mua, bán và đóng mới tàu biển quy định tại Điều 29 của Nghị định này, người có thẩm quyền theo quy định tại Điều 28 của Nghị định này quyết định việc mua, bán và đóng mới tàu biển.
	
	Huỷ bỏ Điều này do không có nội dung quản lý.

	Điều 39. Trách nhiệm và quyền hạn của người mua, bán và đóng mới tàu biển
1. Tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển chịu trách nhiệm:
a) Tính xác thực và hợp pháp của tài liệu kèm theo hồ sơ dự án mua, bán và đóng mới tàu biển đã trình các tổ chức, cá nhân quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển;
b) Tính xác thực và chất lượng kỹ thuật của tàu biển, giá mua, bán, đóng mới tàu biển và điều kiện tài chính của dự án mua, bán và đóng mới tàu biển;
c) Nội dung các điều khoản của dự thảo hợp đồng mua, bán và đóng mới tàu biển và chỉ được ký chính thức hợp đồng mua, bán và đóng mới tàu biển khi đã có quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
2. Quyền hạn của tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển:
a) Được trực tiếp giao dịch, ký kết hợp đồng mua, bán, đóng mới tàu biển và làm thủ tục giao nhận, xuất nhập khẩu tàu biển trên cơ sở quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển của cấp có thẩm quyền.
b) Trong trường hợp xét thấy cần thiết, tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển có thể thuê tư vấn xây dựng dự án hoặc ủy thác cho người khác làm thủ tục giao nhận, xuất nhập khẩu tàu biển.
	Điều 43. Trách nhiệm và quyền hạn của người mua, bán và đóng mới tàu biển
1. Tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển chịu trách nhiệm:

a) Tính xác thực và hợp pháp của tài liệu kèm theo hồ sơ dự án mua, bán và đóng mới tàu biển đã trình các tổ chức, cá nhân quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển;

b) Tính xác thực và chất lượng kỹ thuật của tàu biển, giá mua, bán, đóng mới tàu biển và điều kiện tài chính của dự án mua, bán và đóng mới tàu biển;

c) Nội dung các điều khoản của dự thảo hợp đồng mua, bán và đóng mới tàu biển và chỉ được ký chính thức hợp đồng mua, bán và đóng mới tàu biển khi đã có quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

d) Tính hiệu quả đầu tư tiền vốn của dự án; tính hợp lý của phương thức mua, đóng mới, phương thức huy động vốn đã chọn lựa trên cơ sở cân đối với khả năng tài chính, công nghệ và kế hoạch kinh doanh khai thác tàu biển.

2. Quyền hạn của tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển:

a) Được trực tiếp giao dịch, ký kết hợp đồng mua, bán, đóng mới tàu biển và làm thủ tục giao nhận, xuất nhập khẩu tàu biển trên cơ sở quyết định mua, bán và đóng mới tàu biển của cấp có thẩm quyền.

b) Trong trường hợp xét thấy cần thiết, tổ chức, cá nhân mua, bán và đóng mới tàu biển có thể thuê tư vấn xây dựng dự án hoặc ủy thác cho người khác làm thủ tục giao nhận, xuất nhập khẩu tàu biển.
	Tăng trách nhiệm trong công tác quản lý vốn
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